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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Số: 430/2023/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Thành phố Thủ Đứ                        

 

QUYẾT ĐỊNH 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩ      -   ủ             p:     rần      n    u  t 

 . T ư ký         p: Ông Lê Hoàng Quân 

     06  t  n  9 n m 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức mở phiên họp sơ 

thẩm côn  k ai để giải quyết hồ sơ t ụ lý số 378/2023/     n    n    18 t  n  8 

n m 2023 về vi c “ p dụng bi n pháp xử lý hành chín  đưa v o cơ sở cai nghi n 

bắt buộc” t eo Qu ết đ nh mở phiên họp số 378/2023/QĐ-   n    18  t  n  8  

n m 2023 đối với: 

Ông Trần V n   ;  in  n m: 1989;  ơi đ n  ký  ộ khẩu t ường trú: Thôn T, 

Đ, Y, Vĩn  P úc;  ơi cư trú: I K, p ường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Nghề nghi p: Nhân viên Massage; Dân tộc: Kin ,  ôn  i o: K ôn ;  rìn  độ v n 

hóa: 9/12; Con ông: Trần V n  1 và con bà Vũ     T2; Nhân thân: tiền án: 01; tiền 

sự: 01 lần sử dụng trái phép chất ma túy. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diệ   ơ qu   đề nghị P ò   L o độ   T ươ   b    và Xã  ội thành 

phố T: ông Lý Hồ Nhựt H – Chức vụ: Chuyên viên. 

 . Đạ    ệ    ệ  k                 qu   T ủ Đứ   Thành phố Hồ          

                  : Ông Phạm Quốc Phong – Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Kết quả xác minh tình trạn  cư trú x c đ nh hi n nay ông Trần V n    có nơi 

cư trú ổn đ nh. 

Vào ngày 19/6/2023, Côn  an p ường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí 

Minh ngh  vấn ông Trần V n    có biểu hi n sử dụng trái phép chất ma tú  nên đã 

phối hợp với Trạm y tế p ường Linh Tây xét nghi m nhanh về ma tú  đối với ông 

Trần V n  . Kết quả xét nghi m, ông Trần V n   dươn  tín  với chất ma túy nên 

Côn  an p ường L đã lập biên bản vi phạm   n  c ín  để xử lý t eo qu  đ nh pháp 

luật.  
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Ngày 31 t  n  7 n m 2023 C ủ t ch Ủ  ban n ân dân p ường L, thành phố T 

ban hành thông báo số 78/TB-UBND ngày 31/7/2023 về vi c lập hồ sơ đề ngh  áp 

dụng bi n p  p đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc đối với ông Trần V n  . 

Ngày 16/8/2023 P òn   ao động -   ươn  bin  v   ã  ội thành phố T có v n 

bản số 923/Đ -C    đề ngh  Tòa án xem xét, quyết đ nh áp dụng bi n pháp xử lý 

  n  c ín  đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc đối với ông Trần V n    với thời gian 

đề ngh  cai nghi n bắt buộc từ 21 đến 24 tháng. 

Tại phiên họp: 

Đại di n cơ quan đề ngh  P òn   ao động -   ươn  bin  v   ã  ội thành phố 

T giữ nguyên ý kiến, đề ngh  Tòa án áp dụng bi n pháp xử lý   n  c ín  đưa v o 

cơ sở cai nghi n bắt buộc đối với Ông Trần V n    trong thời gian từ 21 đến 24 

tháng. 

  ười b  đề ngh  ông Trần V n   vắng mặt tham gia phiên họp. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức phát biểu ý kiến: Từ khi 

thụ lý hồ sơ đến phiên họp hôm nay, Thẩm p  n,   ư ký  òa  n v  n ữn  n ười 

tham gia phiên họp đã tuân t ủ đún  qu  đ nh của pháp luật về trình tự, thủ tục áp 

dụng các bi n pháp xử lý hành chính tại  òa  n n ân dân. Đề ngh  chấp thuận đề 

ngh  của P òn  lao độn  t ươn  bin  xã  ội thành phố T về vi c áp dụng bi n pháp 

xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc đối với ông Trần V n  . 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ vi c đã được thẩm tra tại 

phiên họp; trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn di n chứng cứ, ý kiến của đại di n cơ 

quan đề ngh , Kiểm s t viên, có cơ sở x c đ n : 

 Về thời hi u áp dụng bi n p  p đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc: C n cứ 

vào lời khai của ông Trần V n   thì ông có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy b  

lập biên bản ngày 20/6/2023.      06 t  n  9  n m 2023, Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành mở phiên họp xem xét yêu cầu áp 

dụng bi n pháp xử lý   n  c ín , đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc đối với ông 

Trần V n   là vẫn còn trong thời hi u được qu  đ nh tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 

Luật Xử lý vi phạm   n  c ín  n m 2012. 

C n cứ giấy xác nhận ngày 20/6/2023 của K tư vấn, điều tr  nghi n chết và 

HIV của Trung tâm y tế B thì ông T t am  ia điều tr  nghi n chất dạng thuốc phi n 

bằng thuốc Mathadone tại cơ sở điều tr  Methadone quận B từ ngày 15/02/2022 đến 

ngày 19/6/2023. Tuy nhiên ngày 07/7/2023 Trung tâm y tế quận B đã ra t ôn  b o 

số 766/TB-TTYT về vi c n ưn  điều tr   o n to n đối với b n  n ân điều tr  thay 

thế nghi n chất dạng thuốc phi n bằng Methadone. Ngày 20/6/2023 Ủy ban nhân 

dân p ường L đã lập biên bản vi phạm về cai nghi n ma tý tự nguy n, quản lý sau 

cai nghi n ma tú  v  điều tr  nghi n các chất dạng thuốc phi n bằng thuốc thay thế 

cũn  đã x c đ nh ông T không thực hi n điều tr  k i đ n  ký điều tr  nghi n chất 

dạng thuốc phi n bằng thuốc thay thế.  
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  C n cứ Biên bản vi phạm hành chính ngày 20/6/2023 của Côn  an p ường L, 

thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, ôn  đã có   n  vi vi p ạm hành chính do sử 

dụng trái phép chất ma tú . C n cứ kết quả xét nghi m của Trạm y tế p ường L, 

Trung tâm y tế dự phòng thành phố T x c đ n  ôn  dươn  tín  với chất ma túy.  

   ư vậy, ông Trần V n   trong thời  ian đan  điều tr  Methadone tại cơ sở 

điều tr  M - Trung tâm y tế quận B n ưn  vẫn có hành vi tái sử dụng ma túy vào 

n    20/6/2023. Do đó, c n cứ Ngh  đ nh 116/2021/ND-CP ngày 21/12/2021 của 

Chính Phủ qu  đ nh chi tiết một số điều của luật phòng, chống ma túy, luật xử lý vi 

phạm hành chính về cai nghi n ma túy và quản lý sau cai nghi n ma tú , đề ngh  

của P òn   ao độn    ươn  bin  v   ã  ội thành phố T l  có cơ sở. 

C n cứ v o c c t i li u có tron   ồ sơ có cơ sở k  n  đ n  ôn  l  n ười đủ 18 

tuổi, có n n  lực trách nhi m   n  c ín , có nơi cư trú ổn đ n , đã t ực hi n xong 

bi n pháp giáo dục tại xã, p ường, th  trấn do nghi n ma tú  n ưn  vẫn tiếp tục sử 

dụng ma túy và nghi n ma tuý. 

C n cứ vào biên bản vi phạm hành chính, bản  tường trình, kết quả xét nghi m 

ma túy, phiếu trả lời về tình trạng nghi n ma túy hi n tại, các tài li u, chứng cứ 

khác về tình trạn  cư trú của ông Trần V n  , có đủ cơ sở pháp lý kết luận ôn  đã 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma tú  v  có nơi cư trú ổn đ n , đan  điều tr  

Met adone n ưn  vẫn sử dụng ma túy. Do vậy vi c P òn   ao Động -   ươn  

binh và Xã hội thành phố T đề ngh  áp dụng bi n pháp đưa v o cơ sở cai nghi n bắt 

buộc đối với ông Trần V n   l  có c n cứ pháp luật. Vì vậy, cần áp dụng bi n pháp 

xử lý   n  c ín  đưa ôn  v o cơ sở cai nghi n bắt buộc trong thời gian thích hợp để 

ôn  được chữa b n , lao động, học v n  óa,  ọc nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai 

nghi n bắt buộc. 

Vì các lẽ trên, 

C n cứ Điều 95, 96, 105 v  Điều 106 Luật Xử lý vi phạm   n  c ín  n m 

2012. 

C n cứ Ngh  đ nh số 116/2021/ Đ- CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy 

đ nh chi tiết thi hành một số điều của Lật phòng, chóng ma túy; Luật xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghi n và quản lý sau cai nghi n ma túy. 

C n cứ Điều 2, Điều 3, Điều 21, điều 22, Điều 23, Điều 30, Điều 31, Điều 32, 

điều 33, Pháp l nh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủ  ban t ường vụ 

Quốc hội qu  đ nh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết đ nh áp dụng các bi n pháp 

xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng bi n pháp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc đối 

với ông tại Cơ sở cai nghi n ma túy P. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu để điều tr  cắt cơn, giải độc: Cơ sở  ư vấn và Cai 

nghi n ma túy B (trực thuộc Sở  ao động -   ươn  bin  v   ã  ội Thành phố H; 

đ a chỉ: D,  , P ường A, Quận B, Thành Phố Hồ Chí Minh). 
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Cơ sở chấp hành thời gian cai nghi n bắt buộc: Cơ sở Cai nghi n ma túy P 

(trực thuộc Sở  ao động -   ươn  bin  v   ã  ội Thành phố H). 

  2. Thời gian chấp   n  l  24 ( ai mươi bốn) tháng, kể từ n    n ười b  áp 

dụng bi n pháp xử lý hành chính b  tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghi n bắt buộc. 

Trong thời gian chấp hành cai nghi n, trường hợp có t a  đổi cơ sở cai 

nghi n bắt buộc, cơ quan có t ẩm quyền có trách nhi m t ôn  b o c o c  n ân, cơ 

quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến ngh , kháng ngh : Ông Trần V n   có quyền khiếu nại, 

P òn   ao động -   ươn  bin  v   ã  ội thành phố T có quyền kiến ngh , Vi n 

kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức có quyền kháng ngh  quyết đ nh này trong 

thời hạn 05 (n m) n    l m vi c kể từ ngày công bố quyết đ nh.  

4. Quyết đ nh này có hi u lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến ngh , 

kháng ngh  mà không có khiếu nại, kiến ngh , kháng ngh . 

5. Cơ quan t i   n  qu ết đ nh: P òn   ao độn    ươn  bin  v   ã  ội 

thành phố T, Công an thành phố T, Cơ sở cai nghi n ma túy B và Cơ sở cai nghi n 

ma túy P có trách nhi m thi hành quyết đ nh này. 
 

Nơi nhận: 
-   ười b  đề ngh ; 

- VKSND TP Thủ Đức; 

- Công an TP Thủ Đức; 

- Côn  an p ường Linh Tây; 

- Ủ  ban n ân dân p ường Linh Tây; 

- P òn   Đ   v   H  P   ủ Đức; 

- Cơ sở  ư vấn và Cai nghi n ma túy Bình 

Tri u; 

- Cơ sở cai nghi n ma tú  P ú    ĩa; 

-  ưu: Hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ánh Nguyệt  

 


